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Phụ lục II
QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ; LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số         /5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 
1. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ 02 xã trở lên) (Mã TTHC: 1.004923).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản; Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	26,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả cho Văn thư 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
31,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	1,5

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh

	0,25

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
03

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC 
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 35


2. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ 02 xã trở lên) (Mã TTHC: 1.004921).
2.1. Trường hợp đề nghị thay đổi tên tổ chức cộng đồng; người đại diện tổ chức cộng đồng; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	







Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,125

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,125

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản; Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	2,375

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản
	0,25

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,125

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
3,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,125

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	0,25

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,125

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng 
UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
1,5

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 05


2.2. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao và Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; phạm vi quyền được giao và Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản; Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	26,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
31,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	1,5

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh

	0,25

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
03

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 35








3. Công bố mở cảng cá loại I, loại II (Mã TTHC: 1.004694).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,125

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,125

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản; Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	2,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Tàu cá và Khai thác thủy sản
	0,25

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,125

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
3,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,125

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	0,25

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,125

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,125

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng
 UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
1,375

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 05


4. Cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm (Mã TTHC: 2.001694).
4.1 Đối với trường hợp cấp mới
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,125

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,125

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ 
	Công chức xử lý hồ sơ
	1,7

	
	Bước 3
	Lập báo cáo và trình dự thảo cấp Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Lãnh đạo phòng Nuôi trồng thủy sản
	0,125

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
2,575

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	0,175

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,125

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
1,3

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 04


4.2 Đối với trường hợp cấp lại
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,125

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,125

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ 
	Công chức xử lý hồ sơ
	0,25

	
	Bước 3
	Lập báo cáo và trình dự thảo cấp Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Lãnh đạo phòng Nuôi trồng thủy sản
	0,125

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
01

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,125

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	0,125

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,125

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,125

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,125

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
0,875

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 02


5. Cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm (Mã TTHC: 1.004794).
5.1 Đối với trường hợp cấp mới
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,125

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,125

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ 
	Công chức xử lý hồ sơ
	1,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo; trình dự thảo cấp Giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Lãnh đạo phòng Nuôi trồng thủy sản
	0,125

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
2,875

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	0,125

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,125

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,25

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,125

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
01

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 04




5.2 Đối với trường hợp cấp lại
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,125

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,125

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ 
	Công chức xử lý hồ sơ
	0,25

	
	Bước 3
	Lập báo cáo; trình dự thảo cấp Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản giải quyết TTHC trình lãnh đạo Chi cục
	Lãnh đạo phòng Nuôi trồng thủy sản
	0,125

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,125

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả giải quyết TTHC cho Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
01

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,125

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	0,125

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,125

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,125

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,125

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư UBND tỉnh
	0,125

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng
 UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
0,875

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 02




II. LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
1. Giao khu vực biển. (Mã TTHC: 1.005401)
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	01

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
01

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	34

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
40

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý hồ sơ
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	02

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng 
UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
04

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 45


2. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (Mã TTHC: 1.004935).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	20,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
25,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	02

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
04

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 30


3. Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.005399).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	17,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
21,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	02

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
04

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 26




4. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.005400).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	21,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
26,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	03

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
05

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 32


5. Công nhận khu vực biển cấp tỉnh. (Mã TTHC: 1.009481)
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)

	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	9,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
13,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	03

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
05

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 19


6. Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.005189).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	45,5

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
50,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	2

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
04

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 55




7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (Mã TTHC: 2.000472).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	27

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	1

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	1

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	1

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC 
tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
31,5

	










Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	01

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
03

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 35


8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (Mã TTHC: 1.000969).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	27

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	1

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	1

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	1

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
31,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	01

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
03

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 35


9. Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển (Mã TTHC: 1.000942).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	0,5

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
0,5

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	0,5

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	27

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	1

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	0,5

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	0,5

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
31,5

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	0,25

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	01

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	0,25

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	0,5

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	0,25

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
03

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 35


10. Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển quản lý hành chính trên biển cấp tỉnh (Mã TTHC: 3.000435).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	01

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
01

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	169

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
175

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	68

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	01

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	01

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	01

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	01

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
74

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 250






11. Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển thuộc quản lý hành chính trên biển cấp tỉnh (Mã TTHC: 3.000436).
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	01

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)
	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
01

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	70

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
76

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	32

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	01

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	01

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	01

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	01

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng 
UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
38

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 115


12. Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (Mã TTHC: 3.000437)
	Cơ quan thực hiện
	Thứ tự công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm xử lý công việc
	Thời gian (Ngày làm việc)

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã
	Bước 1
	Tiếp nhận, kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, quét (scan) tài liệu để lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ
	01

	
	Bước 2
	Chuyển thông tin về hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh (nếu hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã)

	
	

	
	*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy sản và Biển đảo) trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã) 

	
	Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)
01

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã, xem xét chuyển chuyên viên trong phòng để thực hiện thẩm định xét hồ sơ
	Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo, Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 2
	Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ. 
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh phòng chuyên môn; Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	70

	
	Bước 3
	Lập báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và tham mưu giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Công chức xử lý hồ sơ; Lãnh đạo Phòng Kiểm ngư và Biển đảo
	01

	
	Bước 4
	Xem xét, thông qua dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo
	01

	
	Bước 5
	Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC 
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 6
	Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, lưu trữ; gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	Văn thư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC đến UBND tỉnh
	Công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Tổng thời gian giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(2)
76

	Văn phòng UBND tỉnh
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, scan tài liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng Chuyên môn xử lý
	Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
	01

	
	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức xử lý
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	32

	
	Bước 3
	Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo phòng Chuyên môn
	Công chức được giao xử lý hồ sơ
	01

	
	Bước 4
	Kiểm tra, xem xét dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường
	01

	
	Bước 5
	Xem xét, thông qua kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
	01

	
	Bước 6
	Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	01

	
	Bước 7
	Vào số, đóng dấu, lưu trữ  và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh/cấp xã
	Văn thư, UBND tỉnh
	01

	
	Thời gian giải quyết TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(3)
38

	Trung tâm PVHCC tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ sơ)
	Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu có)
	Bộ phận trả kết quả
	Giờ hành chính

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
	(1)+(2)
+(3) = 115




